NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM


           
BẢN GIẢI TRÌNH

Nghị định về điều kiện kinh doanh hoạt động mua bán nợ


I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Luật Đầu tư số 67, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015 quy định:


- Tại Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật này, kinh doanh dịch vụ mua bán nợ là một trong các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

- Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, Cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện kinh doanh (Khoản 3 Điều 7).

2. Tại Quyết định 843, Chính phủ giao Bộ Tài chính hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hình thành, phát triển và quản lý thị trường mua, bán nợ.

3. Tại Văn bản số 10055/VPCP-KTTH ngày 16/12/2014 về đăng ký kinh doanh ngành nghề mua, bán nợ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến chỉ đạo: “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ có liên quan khẩn trương xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về điều kiện kinh doanh ngành, nghề mua, bán nợ sau khi Luật Đầu tư (sửa đổi) được Quốc hội thông qua.

II. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG 

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu tại Luật Đầu tư năm 2014, Tổ soạn thảo đề xuất định hướng xây dựng Nghị định nhằm tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động mua, bán nợ hướng tới hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ tập trung tại Việt Nam theo hướng sau:

- Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ sẽ bao gồm: hoạt động mua, bán nợ; dịch vụ môi giới mua bán nợ; dịch vụ sàn giao dịch nợ; dịch vụ tư vấn mua bán nợ.

- Hoạt động mua, bán nợ: 
+ Các TCTD, chi nhánh NHNg và VAMC: không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.
+ DATC và AMC thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này, trong đó, xem xét cho phép AMC được hoạt động như một doanh nghiệp mua bán nợ chuyên nghiệp (theo quy định hiện hành, AMC chỉ được mua nợ của TCTD khác, không được mua nợ của tổ chức kinh tế và cá nhân), nhưng việc thành lập và hoạt động vẫn thực hiện theo Luật các TCTD và hướng dẫn của NHNN. 
+ Tổ chức (trừ doanh nghiệp), cá nhân có nhu cầu thực hiện hoạt động mua bán nợ thường xuyên, liên tục và nhằm mục đích sinh lời phải thành lập doanh nghiệp để thực hiện. Theo đó, Tổ chức (trừ doanh nghiệp), cá nhân khi đáp ứng đủ các điều kiện về kinh doanh dịch vụ mua, bán nợ quy định tại Nghị định này thì được thực hiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ mà không cần phải cấp phép từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
+ Tổ chức, cá nhân được mua, bán nợ nhưng không phải là hoạt động thường xuyên liên tục thì thực hiện theo quy định của Bộ Luật Dân sự.

- Hoạt động dịch vụ sàn giao dịch nợ: Căn cứ định hướng thành lập thị trường mua bán nợ tập trung, Tổ soạn thảo đề xuất quy định về hoạt động dịch vụ sàn giao dịch nợ là một dịch vụ do doanh nghiệp kinh doanh mua bán nợ thực hiện khi đáp ứng đủ điều kiện (điều kiện để hoạt động sàn giao dịch nợ chặt chẽ hơn so với điều kiện hoạt động mua, bán nợ).

- Các điều khoản tại Nghị định phải đảm bảo mục tiêu quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh dịch vụ mua, bán nợ, chỉ các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kinh doanh dịch vụ mua, bán nợ và được phép thực hiện theo quy định của pháp luật thì mới được kinh doanh dịch vụ mua, bán nợ, tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ mua, bán nợ một cách công khai, minh bạch, bình đẳng, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ và đảm bảo lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.
- Trên cơ sở tham khảo các quy định của pháp luật hiện hành về quy định các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (kinh doanh bất động sản, bán đấu giá, dịch vụ đòi nợ thuê...), Tổ soạn thảo thấy rằng các Nghị định của Chính phủ đều hướng dẫn về hoạt động của các ngành nghề kinh doanh này, trong đó điều kiện kinh doanh chỉ là một nội dung. Để đảm bảo bao quát được hết các nội dung theo định hướng xây dựng nêu trên, dự thảo Nghị định phải hướng dẫn toàn bộ hoạt động về kinh doanh dịch vụ mua bán nợ như các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện nay. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Luật Đầu tư, dự thảo Nghị định chỉ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Vì vậy, Ban soạn thảo xây dựng Nghị định theo đúng yêu cầu của Luật Đầu tư và Chính phủ, trong đó tập trung quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, các quy định chung về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ chỉ nhằm định dạng hoạt động, làm cơ sở để quy định điều kiện, không nhằm hướng dẫn cụ thể về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Theo đó, dự kiến đặt tên Nghị định là Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.
III. BỐ CỤC CỦA NGHỊ ĐỊNH:

Nghị định gồm 3 Chương, 23 Điều, cụ thể:

Chương I – Quy định chung: gồm 7 Điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng,  giải thích từ ngữ, phạm vi, phương thức, ngôn ngữ và đồng tiền sử dụng.

Chương II – Điều kiện kinh doanh dịch vụ mua, bán nợ: gồm 08 Điều (từ Điều 8 đến Điều 15) quy định về các điều kiện kinh doanh dịch vụ mua, bán nợ đối với cá nhân, tổ chức kinh tế và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua, bán nợ, điều kiện kinh doanh sàn giao dịch nợ.

Chương III – Tổ chức thực hiện: gồm 08 Điều (từ Điều 16 đến Điều 23) quy định về trách nhiệm của các Bộ, ngành, xử lý vi phạm, thời hạn hiệu lực, chuyển tiếp và điều khoản thi hành.

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN
1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

a) Phạm vi điều chỉnh:

- Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Tổ chức, cá nhân mua bán nợ không nhằm mục đích kinh doanh thực hiện theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Lý do: Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp chỉ quy định về các hoạt động kinh doanh, đối với các hoạt động mua, bán nợ không nhằm mục đích kinh doanh thì thực hiện theo quy định về về chuyển nhượng tài sản (quyền đòi nợ cũng là một tài sản) theo quy định của Luật Dân sự.
- Việc mua, bán các khoản nợ là trái phiếu của doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Lý do: Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn đã quy định cơ sở pháp lý đầy đủ cho hoạt động mua bán chứng khoán (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết) vì vậy để tránh trùng lặp và chồng chéo giữa các văn bản quy phạm pháp luật, việc mua bán các khoản nợ là trái phiếu doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 
- Việc mua bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn Luật. Lý do: khoản 2 Điều 95 Luật các TCTD quy định NHNN hướng dẫn việc mua bán nợ của các TCTD và khoản 2 Điều 3 Luật các TCTD quy định trường hợp có sự khác nhau giữa Luật các TCTD và các Luật khác (Luật đầu tư quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải được hướng dẫn tại văn bản từ cấp Nghị định của Chính phủ trở lên) thì áp dụng theo quy định của Luật các TCTD.
- Việc mua bán nợ của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thực hiện theo quy định của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của VAMC. Lý do: việc mua bán nợ của VAMC đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP và Nghị định số 34/2015/NĐ-CP. Do đó, Nghị định không quy định về nội dung này nhằm tránh trùng lặp và chồng chéo giữa các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời vẫn phù hợp với yêu cầu tại Luật Đầu tư (điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ của VAMC được quy định tại Nghị định của Chính phủ).
b) Về đối tượng áp dụng: doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ; tổ chức kinh tế, cá nhân và các chủ thể giao dịch dân sự khác theo Bộ Luật Dân sự thực hiện hoạt động mua, bán nợ; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động mua bán nợ. Trong đó, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ bao gồm cả các công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại (AMC); Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC).

2. Về một số khái niệm:

- Nợ: Nợ là nghĩa vụ về tài sản được thể hiện trong hợp đồng/thỏa thuận dân sự mà bên nợ phải trả cho chủ nợ.  Trong đó, chủ nợ là tổ chức kinh tế, cá nhân, chủ thể giao dịch dân sự khác có quyền đòi nợ và Bên nợ là tổ chức kinh tế, cá nhân, chủ thể giao dịch dân sự khác có nghĩa vụ trả nợ được quy định tại hợp đồng giao dịch phát sinh nghĩa vụ nợ. Như vậy, khái niệm khoản nợ được quy định tại Nghị định đã loại trừ các khoản nợ mà chủ nợ hoặc bên nợ là tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân; Nợ giữa Việt Nam với các tổ chức quốc tế hoặc quốc gia khác; phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Nghị định, bao gồm cả nợ của hộ gia đình, tổ hợp tác. Với khái niệm này, nợ không chỉ giới hạn là nợ phát sinh trong quá trình đầu tư, kinh doanh theo quy định tại Luật Đầu tư mà là nợ của các tổ chức kinh tế, cá nhân và chủ thể giao dịch dân sự khác.
- Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ là việc thực hiện liên tục một trong các hoạt động liên quan đến việc mua bán nợ nhằm mục đích sinh lợi, gồm: Hoạt động mua bán nợ, dịch vụ môi giới mua bán nợ, dịch vụ sàn giao dịch nợ và dịch vụ tư vấn mua bán nợ. Khái niệm này phù hợp với khái niệm “kinh doanh” tại Luật Doanh nghiệp, định hướng xây dựng dự thảo Nghị định nêu tại Mục II.

- Hoạt động mua, bán nợ không thường xuyên hoặc không nhằm mục đích kinh doanh của tổ chức, cá nhân bao gồm: a) Hoạt động bán nợ đối với các khoản nợ của chínhchủ nợ. b) Hoạt động mua nợ để phục vụ cho mục đích kinh doanh chính của tổ chức, cá nhân, chủ thể giao dịch dân sự đó, không nhằm mục đích bán lại cho tổ chức, cá nhân, chủ thể giao dịch dân sự khác để sinh lời. Việc quy định hoạt động bán nợ của chính mình không phải là hoạt động kinh doanh mua, bán nợ vì đây thực chất là các hoạt động phát sinh trong quá trình xử lý, thu hồi nợ của chính tổ chức kinh tế, cá nhân đó.  
- Các khái niệm “bên nợ”, “chủ nợ”, “bên bán nợ”, “bên mua nợ”, “mua, bán nợ”, “hợp đồng mua bán nợ” quy định trên cơ sở tham khảo các quy định tại các văn bản hiện hành có liên quan, được chỉnh sửa cho phù hợp với phạm vi điều chỉnh tại Nghị định.
3. Về nguyên tắc quy định điều kiện: 

Trên cơ sở định hướng kết cấu, bố cục dự thảo Nghị định nêu trên, Tổ soạn thảo dự kiến quy định điều kiện theo hướng để thực hiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, tổ chức (trừ doanh nghiệp), cá nhân phải thành lập doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải đáp ứng các điều kiện về thành lập doanh nghiệp, vốn pháp định, người quản lý, cơ sở vật chất kỹ thuật, công khai, minh bạch, nghĩa vụ thuế, nguyên tắc thực hiện mua bán nợ và kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch.
Đối với việc kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ:  Mục đích quy định điều kiện này nhằm cho phép một doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ sàn giao dịch nợ để dần hình thành thị trường mua, bán nợ tập trung. Quy định này phù hợp với định hướng hoạt động của VAMC trong thời gian tới. Do đó, dự thảo Nghị định quy định các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ muốn thực hiện dịch vụ này phải đáp ứng thêm các điều kiện về vốn, nhân sự, kinh nghiệm.
4. Về quản lý nhà nước:

Việc quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với nhiệm vụ được giao, cụ thể:
- NHNN: chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với AMC; Phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ mua, bán nợ của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.
- Bộ Tài chính: chịu trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát việc đáp ứng các điều kiện về kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, trong đó bao gồm DATC. 
(Lý do: Theo Luật NHNN, chức năng của NHNN là thực hiện quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; đối tượng thanh tra, giám sát của NHNN đã được quy định cụ thể tại Điều 52 và Điều 56 Luật NHNN, trong đó không bao gồm các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua, bán nợ. Do đó, việc giao NHNN quản lý đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ là không đúng chức năng của NHNN.

Theo quy định tại Nghị định 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, thì một trong các nhiệm vụ của Bộ Tài chính là thực hiện "hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức hoạt động dịch vụ tài chính, tư vấn thuế, thẩm định giá và các dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ". 

Đồng thời, tại Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013, Chính phủ giao Bộ Tài chính hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hình thành, phát triển và quản lý thị trường mua, bán nợ. Về thực tiễn, Bộ Tài chính cũng đang thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, là loại hình doanh nghiệp tương tự như doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Từ các lý do nêu trên, việc phân công Bộ Tài chính thực hiện thanh tra, giám sát đối với doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ là hợp lý và đảm bảo tính tập trung thống nhất trong quản lý nhà nước.)
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua, bán nợ.

5. Điều khoản chuyển tiếp:

Theo quy định tại dự thảo Nghị định thì hoạt động mua, bán nợ là kinh doanh có điều kiện mà trước đây thì không. Do đó, dự thảo Nghị định phải quy định điều khoản hồi tố đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã được thành lập trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành.
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